
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

Họ và tên: .................................................. 

Lớp: 2A ...... 

Thứ Năm  ngày 29  tháng 12  năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TOÁN - LỚP 2 

Năm học 2022-2023 

 (Thời gian làm bài: 40 phút) 

  Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm kí 

 

 

 

. 

....................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm 

theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm): Trong phép tính 46 = 84 - 38, số 46 được gọi là: 

A. Hiệu B. Số hạng  C. Số bị trừ D. Số trừ 

Câu 2 (0,5 điểm): Số tròn chục liền sau 64 là: 

A. 65     B. 63 C. 60 D. 70 

Câu 3 (0,5 điểm): Điền vào chỗ chấm: 72kg - 26kg = .... 

A. 46     B. 46kg C. 98 D. 98kg 

Câu 4 (0,5 điểm): Ngày 30 tháng 12 là thứ Sáu. Thứ Sáu tuần trước là ngày: 

A. 21 tháng 12     B. 22 tháng 12 C. 23 tháng 12 D. 24 tháng 12 

Câu 5 (0,5 điểm): Tổng của 49 và một số là 75. Số đó là: 

A. 26     B. 27 C. 75 D. 49 

Câu 6 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

A. 95 - 8 = 87 

B. 70 - 20 + 30 = 80 

C. 37cm + 53cm = 80cm 

D. 90kg + 10kg = 100 

 

Câu 7 (0,5 điểm): Hình vẽ bên có: 

A. 8 đoạn thẳng và 3 tứ giác 

B. 8 đoạn thẳng và 2 tứ giác 

C. 9 đoạn thẳng và 3 tứ giác 

D. 9 đoạn thẳng và 2 tứ giác 
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II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 

       47 + 36                     6 + 35                          74 - 8                       61 - 27            

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Bài 2 (1 điểm): Điền số thích hợp vào dấu… 

 

Bài 3 (2 điểm): Trong phong trào Kế hoạch nhỏ, lớp 2A thu gom được 48kg 

giấy. Lớp 2B thu gom được nhiều hơn lớp 2A 8kg giấy. Hỏi lớp 2B thu gom 

được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?        

Bài làm 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Bài 4 (1 điểm): Từ các chữ số 1, 4, 2 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số? 

Đó là những số nào? 

Bài làm 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

                                                                                      (Kí, ghi rõ họ tên) 

 

 

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là…….. dm.           



 

 

 


